                    ĐỀ ÔN TẬP TIẾNG VIỆT- TOÁN ( Tuần 22 )
* Toán:
 Câu 1. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m. 

                                                          Giải  ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 2. Người ta làm một cái hộp không nắp bằng bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh là 2,5dm. Tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp ( không tính mép dán ). 
                                                              Giải

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 3.Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh bằng 2m5cm
                                                            Giải

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 4.   Tỉ số phần trăm của 32 và 50 là bao nhiêu ?






A.   64%                         B.  65%

   C.   46%4
          D.  63%

Câu 5.Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 9cm là: 
A.    468cm2                               B.   324cm2   

  C. 486     cm2                         D. 729cm2
Câu 6. Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 36cm2 thì cạnh của hình 

lập phương đó là:













A.  3cm


B.   4cm

C.  6cm

D. 9cm

Câu 7. Hình tròn có bán kính 2,5cm thì chu vi là :       

	a/ 15,7cm
	b/ 7,85cm
	c/ 15,75cm2
	d/ 7,85cm2


Câu 8. Hồ nước hình hộp chữ nhật không có nắp chiều dài 2,4m, chiều rộng 1,6m, chiều cao 1,2m thì diện tích toàn phần của hồ là:            

	a / 9,6 m2
	b/ 96 m2                
	c/  13,44 m2
	d/  13,24 m2


Câu 9. Tìm y :     3 x ( y + y + y ) = 4,5


Câu 10.  Trong một hình lập phương khi tăng độ dài cạnh lên 2 lần thì diện tích xung quanh sẽ tăng  lên bao nhiêu lần ? 
A.   2 lần                  B. 3 lần                 C. 4 lần                 D. 5 lần

 * TIẾNG VIỆT:
Câu 1. Câu nào dưới đây là câu ghép? (mức 2)


A. Lúc sáng sớm, mặt nước loang loáng khói bốc mù mịt.


B. Dòng sông quê tôi lại hiền hòa, êm ả.


C. Khi lúa chắc dòng thì cỏ xanh mướt.


D. Rồi chiều về dòng nước lại trong veo mềm như dải lụa.

Câu 2. Phân tích chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi vế của câu ghép sau:  


Thuyền chúng tôi tiếp tục chèo, chúng tôi đi đã ba nghìn thước rồi mà vẫn thấy chim đậu trắng xóa trên những cành cây gie sát ra sông.

Câu 3.Đặt một có từ “đứng” mang nghĩa chuyển. 

…………………………………………………………………………………
Câu 4 : Viết một câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ tương phản ?
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
Câu 5 : Viết một câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ điều kiện- kết quả ?
………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………
Câu 6.  Hãy chọn cặp từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :
 ( vừa.... đã , càng.....càng , không những......mà còn , vì.... nên )

  a. Trời ..... ……mưa, đường ..........trơn.

   b.. .........trời mưa to ..... …..em không đi chơi được.

Câu 7. 
Tập làm văn. Viết một bài văn kể chuyện

Chọn một trong ba đề bài sau:

1. Hãy kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn.

2. Hãy kể lại một câu chuyện mà em thích nhất trong những truyện đã được học.

3. Kể lại một câu chuyện cổ tích mà em biết theo lời một nhân vật trong câu chuyện đó.







































